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Giải các câu hỏi.

1) Bình đang đếm tiền lẻ của anh ấy. Anh ấy có mười dime và năm phần tư. Bình có bao
nhiêu lần số dime hơn phần tư?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

2) Tài đang chơi trò chơi điện tử. Anh ta đã mất hai mươi mốt mạng sống để đánh bại thế
giới thứ hai, gấp bảy lần số mạng anh ta đánh bại thế giới thứ nhất. Anh ta đã sử dụng bao
nhiêu mạng sống trên thế giới thứ nhất?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

3) Một cửa hàng hoa có bốn mươi hai hoa hồng, gấp sáu lần số hoa tulip họ có. Họ có bao
nhiêu bông hoa tulip?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

4) Tại cửa hàng nước ngọt, họ đã bán bốn bánh hotdog vào Thứ Hai. Vào thứ Ba, họ đã bán
được số lượng hotdog gấp ba lần. Họ đã bán bao nhiêu chiếc hotdog vào thứ Ba?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

5) Nhiên đang chơi bóng rổ. Cô ấy đã thực hiện số cú sút nhiều hơn gấp hai lần. Nếu cô ấy
bắn trượt sáu bức ảnh, cô ấy đã thực hiện bao nhiêu bức ảnh?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

6) Đối với hoạt động gây quỹ, Nam đã kiếm được bốn đô la. Duyên đã kiếm được gấp năm
lần số tiền Nam kiếm được. Duyên đã kiếm được bao nhiêu?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

7) Tại lễ hội hóa trang, có tám sinh viên bán vé. Nếu mỗi học sinh bán được chín vé, thì sẽ có
bao nhiêu vé được bán cùng nhau?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

8) Máy tính mới của Hương có bộ nhớ sáu mươi ba hợp đồng biểu diễn. Máy tính cũ của cô
ấy có chín hợp đồng biểu diễn. Máy tính mới của cô ấy có bộ nhớ nhiều hơn máy tính cũ
của cô ấy bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

9) Một cửa hàng thú cưng đã bán chín con mèo. Họ đã bán số chó gấp hai lần số lượng bán
mèo. Họ đã bán bao nhiêu con chó?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

10) Minh đang ngồi lên. Anh ấy đã làm được hai lần vào thứ Ba so với anh ấy đã làm vào thứ
Hai. Nếu anh ấy đã thực hiện sáu lần ngồi dậy vào thứ Ba, thì anh ấy đã thực hiện bao
nhiêu lần vào thứ Hai?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

11) Máy in mới có thể in hai mươi bốn trang trong một phút. Máy in cũ có thể in tám trang
một phút. Máy in mới nhanh hơn máy in cũ bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

12) Lan đang xếp tiền lẻ dự phòng của cô ấy vào các ngăn xếp. Mỗi ngăn xếp có chín xu. Nếu
cô ấy có ba ngăn xếp, cô ấy có bao nhiêu đồng?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)
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Giải các câu hỏi.

1) Bình đang đếm tiền lẻ của anh ấy. Anh ấy có mười dime và năm phần tư. Bình có bao
nhiêu lần số dime hơn phần tư?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

2) Tài đang chơi trò chơi điện tử. Anh ta đã mất hai mươi mốt mạng sống để đánh bại thế
giới thứ hai, gấp bảy lần số mạng anh ta đánh bại thế giới thứ nhất. Anh ta đã sử dụng bao
nhiêu mạng sống trên thế giới thứ nhất?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

3) Một cửa hàng hoa có bốn mươi hai hoa hồng, gấp sáu lần số hoa tulip họ có. Họ có bao
nhiêu bông hoa tulip?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

4) Tại cửa hàng nước ngọt, họ đã bán bốn bánh hotdog vào Thứ Hai. Vào thứ Ba, họ đã bán
được số lượng hotdog gấp ba lần. Họ đã bán bao nhiêu chiếc hotdog vào thứ Ba?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

5) Nhiên đang chơi bóng rổ. Cô ấy đã thực hiện số cú sút nhiều hơn gấp hai lần. Nếu cô ấy
bắn trượt sáu bức ảnh, cô ấy đã thực hiện bao nhiêu bức ảnh?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

6) Đối với hoạt động gây quỹ, Nam đã kiếm được bốn đô la. Duyên đã kiếm được gấp năm
lần số tiền Nam kiếm được. Duyên đã kiếm được bao nhiêu?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

7) Tại lễ hội hóa trang, có tám sinh viên bán vé. Nếu mỗi học sinh bán được chín vé, thì sẽ có
bao nhiêu vé được bán cùng nhau?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

8) Máy tính mới của Hương có bộ nhớ sáu mươi ba hợp đồng biểu diễn. Máy tính cũ của cô
ấy có chín hợp đồng biểu diễn. Máy tính mới của cô ấy có bộ nhớ nhiều hơn máy tính cũ
của cô ấy bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

9) Một cửa hàng thú cưng đã bán chín con mèo. Họ đã bán số chó gấp hai lần số lượng bán
mèo. Họ đã bán bao nhiêu con chó?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

10) Minh đang ngồi lên. Anh ấy đã làm được hai lần vào thứ Ba so với anh ấy đã làm vào thứ
Hai. Nếu anh ấy đã thực hiện sáu lần ngồi dậy vào thứ Ba, thì anh ấy đã thực hiện bao
nhiêu lần vào thứ Hai?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

11) Máy in mới có thể in hai mươi bốn trang trong một phút. Máy in cũ có thể in tám trang
một phút. Máy in mới nhanh hơn máy in cũ bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

12) Lan đang xếp tiền lẻ dự phòng của cô ấy vào các ngăn xếp. Mỗi ngăn xếp có chín xu. Nếu
cô ấy có ba ngăn xếp, cô ấy có bao nhiêu đồng?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định) 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
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20 2 72 7 12
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1) Bình đang đếm tiền lẻ của anh ấy. Anh ấy có 10 dime và 5 phần tư. Bình có bao nhiêu lần
số dime hơn phần tư?

2) Tài đang chơi trò chơi điện tử. Anh ta đã mất 21 mạng sống để đánh bại thế giới thứ hai,
gấp 7 lần số mạng anh ta đánh bại thế giới thứ nhất. Anh ta đã sử dụng bao nhiêu mạng
sống trên thế giới thứ nhất?

3) Một cửa hàng hoa có 42 hoa hồng, gấp 6 lần số hoa tulip họ có. Họ có bao nhiêu bông hoa
tulip?

4) Tại cửa hàng nước ngọt, họ đã bán 4 bánh hotdog vào Thứ Hai. Vào thứ Ba, họ đã bán
được số lượng hotdog gấp 3 lần. Họ đã bán bao nhiêu chiếc hotdog vào thứ Ba?

5) Nhiên đang chơi bóng rổ. Cô ấy đã thực hiện số cú sút nhiều hơn gấp 2 lần. Nếu cô ấy bắn
trượt 6 bức ảnh, cô ấy đã thực hiện bao nhiêu bức ảnh?

6) Đối với hoạt động gây quỹ, Nam đã kiếm được 4 đô la. Duyên đã kiếm được gấp 5 lần số
tiền Nam kiếm được. Duyên đã kiếm được bao nhiêu?

7) Tại lễ hội hóa trang, có 8 sinh viên bán vé. Nếu mỗi học sinh bán được 9 vé, thì sẽ có bao
nhiêu vé được bán cùng nhau?

8) Máy tính mới của Hương có bộ nhớ 63 hợp đồng biểu diễn. Máy tính cũ của cô ấy có 9
hợp đồng biểu diễn. Máy tính mới của cô ấy có bộ nhớ nhiều hơn máy tính cũ của cô ấy
bao nhiêu lần?

9) Một cửa hàng thú cưng đã bán 9 con mèo. Họ đã bán số chó gấp 2 lần số lượng bán mèo.
Họ đã bán bao nhiêu con chó?

10) Minh đang ngồi lên. Anh ấy đã làm được 2 lần vào thứ Ba so với anh ấy đã làm vào thứ
Hai. Nếu anh ấy đã thực hiện 6 lần ngồi dậy vào thứ Ba, thì anh ấy đã thực hiện bao nhiêu
lần vào thứ Hai?
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